
STT
Tên dược 

liệu công bố
Tên khoa học Nguồn gốc

Số công bố 

TCCL hoặc số 

do công ty công 

bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng áp 

dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố

341 Bình vôi
Tuber 

Stephaniae
Việt Nam CB.DL-00341-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

342 Cốt toái bổ
Rhizoma 

Drynariae
Việt Nam CB.DL-00342-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

343 Phòng phong

Radix 

Saposhnikovia

e

Trung Quốc CB.DL-00343-25 Thái phiến TCCS
Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

344

Khương 

hoàng/ Uất 

kim

Rhizoma 

Curcumar 

longae

Việt Nam CB.DL-00344-25 Thái phiến TCCS
Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa
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345 Hoàng kỳ
Radix 

Astragali
Trung Quốc CB.DL-00345-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

346 Trần bì

Pericarpium 

Citri 

reticulatae 

perenne

Việt Nam CB.DL-00346-25 Thái chỉ TCCS
Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

347 Sài hồ
Radix 

Bupleuri
Trung Quốc CB.DL-00347-25 Cắt đoạn TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa
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